
Trang 1

Tháng 5 năm 2019

Đơn vị: 10-Phòng KCS và tiêu thụ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Lương ATGiờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phép
Lương Chủ

nhật
Lương SP

Phí ở
chung

cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXLCông

37.356.8802.718.000165.000400.700205.200307.6001.639.50040.074.88094.9001.576.23064.161.000934.242.75078Tổ quản lý011

14.410.7961.075.40055.000154.90082.500123.700659.30015.486.19694.900633.84621.599.000313.158.450A268.240.000Trưởng phòngNguyễn Thị MaiHL-000431

11.469.165835.60055.000123.00062.70094.000500.90012.304.765481.61521.281.000310.542.150A266.261.000Phó phòngHoàng Văn ThuậtHL-005742

11.476.919807.00055.000122.80060.00089.900479.30012.283.919460.76921.281.000310.542.150A265.990.000Phó phòngĐỗ Duy ToànHL-013993

57.887.9745.123.300385.000630.100391.600587.0003.129.60063.011.274101.4003.008.923144.572.0001555.328.950181Tổ chuyên viên082

10.623.088745.60055.000113.70055.00082.400439.50011.368.688422.5382879.000310.067.150A265.493.000Chuyên viênTrần Anh QuýHL-001894

8.893.481719.40055.00096.10054.20081.200432.9009.612.881416.23121.056.00038.140.650A265.411.000Chuyên viênNguyễn Mạnh TuânHL-001455

8.442.688661.50055.00091.00049.10073.700392.7009.104.188377.5382586.00028.140.650A264.908.000Chuyên viênLưu Đình LongHL-001446

6.802.931788.80055.00075.90062.70094.000501.2007.591.73150.700481.8462293.00016.766.185A256.264.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-018047

7.340.518684.70055.00080.30052.40078.500418.5008.025.218402.3852586.00027.036.833A265.231.000Chuyên viênNguyễn Văn HướngHL-006308

8.394.550838.10055.00092.30065.80098.700526.3009.232.650506.0002586.00028.140.650A266.578.000Chuyên viênNguyễn Văn MãoHL-049359

7.390.718685.20055.00080.80052.40078.500418.5008.075.91850.700402.3852586.00027.036.833A265.231.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HoànHL-0004910

248.950.98528.883.600312.0002.365.0002.778.2002.232.6003.347.20017.848.600277.834.5853.450.000792.00010.742.705545.648.3842811.940.00060245.261.5001.120Tổ TT-KCS113

3.835.10938.70038.7003.873.809199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòTrần Mạnh TuấnHL-0672411

3.816.67038.60038.6003.855.270180.92313.674.347A144.704.000KCS hầm lòPhạm Văn LợiHL-0631512

3.825.70938.60038.6003.864.309189.96213.674.347A144.939.000KCS hầm lòTrần Xuân BắcHL-0518713

3.835.10938.70038.7003.873.809199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòVũ Đình TuyềnHL-0434014

3.859.73239.00039.0003.898.732224.38513.674.347A145.834.000KCS hầm lòTrịnh Văn ChânHL-0364515

3.549.009615.30055.00041.60049.40074.100395.2004.164.309300.000189.96213.674.347A144.939.000KCS hầm lòVũ Thanh TùngHL-0344716

3.835.10938.70038.7003.873.809199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòTiền Trung HiếuHL-0302617

3.493.147703.20055.00042.00057.80086.600461.8004.196.347300.000222.00013.674.347A145.772.000KCS hầm lòNguyễn Văn TrãiHL-0279618

3.532.509641.30055.00041.70051.90077.800414.9004.173.809300.000199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòChu Văn QuýHL-0256819

3.835.10938.70038.7003.873.809199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòBùi Văn HuỳnhHL-0255320

2.826.374608.00055.00034.30049.40074.100395.2003.434.374150.000189.96211.519.69281.574.720A64.939.000KCS hầm lòBùi Thanh TùngHL-0242921
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3.532.509641.30055.00041.70051.90077.800414.9004.173.809300.000199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòDương Viết TuyếnHL-0239622

3.460.85835.00035.0003.495.858199.46211.196.76962.099.627A85.186.000KCS hầm lòĐào Thế DươngHL-0125023

3.835.10938.70038.7003.873.809199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòĐoàn Xuân NamHL-0073824

3.532.509641.30055.00041.70051.90077.800414.9004.173.809300.000199.46213.674.347A145.186.000KCS hầm lòPhạm Văn MườiHL-0047425

3.515.070668.70055.00041.80054.50081.700435.7004.183.770300.000209.42313.674.347A145.445.000KCS hầm lòNguyễn Thế NăngHL-0005026

7.285.362653.10055.00079.40049.40074.100395.2007.938.46251.200189.9621597.00037.100.300A264.939.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị DungHL-0062527

7.268.862679.10055.00079.50051.90077.800414.9007.947.96251.200199.4621597.00037.100.300A265.186.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Thúy HàHL-0188828

4.864.295761.60055.00056.30062.00092.900495.4005.625.895300.000238.15415.087.741A266.192.000CN KCS ngoài lòNguyễn Đắc LượngHL-0295129

5.081.603630.80055.00057.10049.40074.100395.2005.712.40336.700189.9621398.00025.087.741A264.939.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thúy HồngHL-0299230

6.938.323939.900312.00055.00078.80047.10070.600376.4007.878.223180.9231597.00037.100.300A264.704.000CN KCS ngoài lòKiều Đức SơnHL-0650431

4.032.805674.00055.00047.10054.50081.700435.7004.706.805209.42312.931.923141.565.459A85.445.000CN KCS ngoài lòTrần Công HậuHL-0158432

5.276.387607.90055.00058.80047.10070.600376.4005.884.28736.700361.8462398.00025.087.741A264.704.000CN KCS ngoài lòLưu Thị Thu HoànHL-0444433

7.473.423655.00055.00081.30049.40074.100395.2008.128.42351.200379.9232597.00037.100.300A264.939.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị ThảoHL-0279034

5.357.864608.80055.00059.70047.10070.600376.4005.966.664300.000180.9231398.00025.087.741A264.704.000CN KCS ngoài lòBùi Đình VinhHL-0519335

5.028.703656.50055.00056.90051.90077.800414.9005.685.203199.4621398.00025.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thành HuyHL-0283536

4.617.264679.90055.00053.00054.50081.700435.7005.297.164209.42315.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòTrần Huy ThanhHL-0166437

3.845.653672.10055.00045.20054.50081.700435.7004.517.753209.4231199.00014.109.330A215.445.000CN KCS ngoài lòNguyễn Văn ThạnhHL-0512938

5.028.703656.50055.00056.90051.90077.800414.9005.685.203199.4621398.00025.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòPhạm Hữu NhậtHL-0352539

4.591.226720.90055.00053.10058.40087.600466.8005.312.126224.38515.087.741A265.834.000CN KCS ngoài lòLê Duy HạHL-0494040

5.011.264683.90055.00057.00054.50081.700435.7005.695.164209.4231398.00025.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòNguyễn Tuấn KhanhHL-0352641

5.011.264683.90055.00057.00054.50081.700435.7005.695.164209.4231398.00025.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòVũ Việt TrungHL-0278942

5.522.803661.40055.00061.80051.90077.800414.9006.184.203300.000199.4621597.00035.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòLâm Mạnh CườngHL-0255043

5.065.103656.80055.00057.20051.90077.800414.9005.721.90336.700199.4621398.00025.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòTrương Thị HảoHL-0196344

4.850.664682.20055.00055.30054.50081.700435.7005.532.86436.700209.4231199.00015.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòVũ Thị Minh NguyệtHL-0204145

5.081.603630.80055.00057.10049.40074.100395.2005.712.40336.700189.9621398.00025.087.741A264.939.000CN KCS ngoài lòHoàng Thị ThúyHL-0197346

5.047.664684.20055.00057.30054.50081.700435.7005.731.86436.700209.4231398.00025.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Thủy NguyênHL-0074647

4.868.103654.80055.00055.20051.90077.800414.9005.522.90336.700199.4621199.00015.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòLê Thị Thanh NguyệtHL-0104048

4.868.103654.80055.00055.20051.90077.800414.9005.522.90336.700199.4621199.00015.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòTrần Thị HươngHL-0109349
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5.081.603630.80055.00057.10049.40074.100395.2005.712.40336.700189.9621398.00025.087.741A264.939.000CN KCS ngoài lòĐoàn Thị NgoanHL-0336950

4.868.103654.80055.00055.20051.90077.800414.9005.522.90336.700199.4621199.00015.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòVõ Minh ThanhHL-0401551

5.047.664684.20055.00057.30054.50081.700435.7005.731.86436.700209.4231398.00025.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòLê Thị NgọcHL-0364452

4.887.821628.90055.00055.20049.40074.100395.2005.516.72136.700189.9621398.00024.892.059A254.939.000CN KCS ngoài lòTrần Thị ThươngHL-0428753

4.263.739622.60055.00048.90049.40074.100395.2004.886.339189.96214.696.377A244.939.000CN KCS ngoài lòCao Minh HùngHL-0490754

4.850.664682.20055.00055.30054.50081.700435.7005.532.86436.700209.4231199.00015.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòLê Thị HợpHL-0048955

4.850.664682.20055.00055.30054.50081.700435.7005.532.86436.700209.4231199.00015.087.741A265.445.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị QuỳnhHL-0325856

4.887.449624.30055.00055.10049.00073.500391.7005.511.74936.700188.3081199.00015.087.741A264.896.000CN VH trạm cânNguyễn Thị HoànHL-0065957

7.221.031674.00055.00079.00051.50077.200411.3007.895.031197.7311597.00037.100.300A265.141.000CN VH trạm cânHà Quang ChungHL-0243158

7.271.731674.50055.00079.50051.50077.200411.3007.946.23151.200197.7311597.00037.100.300A265.141.000CN VH trạm cânNguyễn Thị PhượngHL-0347559

4.868.103654.80055.00055.20051.90077.800414.9005.522.90336.700199.4621199.00015.087.741A265.186.000CN KCS ngoài lòNguyễn Thị Hải YếnHL-0494360

5.357.864608.80055.00059.70047.10070.600376.4005.966.664300.000180.9231398.00025.087.741A264.704.000CN KCS ngoài lòNguyễn Xuân HóaHL-0624661

5.357.864608.80055.00059.70047.10070.600376.4005.966.664300.000180.9231398.00025.087.741A264.704.000CN KCS ngoài lòĐào Hải ĐạoHL-0611862

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

344.195.83936.724.900312.0002.915.0003.809.0002.829.4004.241.80022.617.700380.920.7393.450.000988.30015.327.858745.648.3842820.673.00084334.833.2001.379                  Tổng cộng


